BÀI ÔN TẬP LỚP 4 SỐ 19
Bài 1: Viết số hoặc thích hợp vào ô trống :

	Viết số
	Đọc số

	a) 315412
	

	b)
	Một trăm năm mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi tư.

	c)69381
	

	d)
	Năm triệu ba trăm linh năm nghìn bốn trăm chín mươi bảy.



Bài 2: 2. Đặt tính và tính :

a) 531684 + 196508

b) 284357 – 91648

Bài 3: 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào đầu mỗi câu :

     a) 1 giờ 45 phút < 145 phút 

     b) 5 thế kỉ = 500 năm 

     c) 7 tấn 5 tạ < 7050 kg 

     d) 10 dag > 100 g 

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Giá trị chữ số 2 trong số 206485 là :

A. 2                  B. 206                 C. 2000                 D. 200000

b) Đại thi hào Nguyễn Du sinh vào năm 1755. Ông sinh vào thế kỉ :

A. XVI              B. XVII              C. XVIII                D. XV

c) Trung bình cộng của bốn số 21, 31, 41, 51 là :

A. 31                 B.41                  C. 30                      D. 36

d) Nếu a= 45, b=5, c=9 thì giá trị biểu thức a-b+c là :

A. 59               B. 49                     C. 41                       D. 39


Bài 5: Tổng  số thóc của của hai kho là 274 tấn. Số thóc ở kho A ít hơn số thóc ở kho B là 36 tấn. Tính số thóc ở mỗi kho.
Bài 6: 
c) Số bé nhất trong các số 9999, 88888 , 777777, 66666 , 55555 là : …

d) Số lớn nhất trong các số : 44444, 55555, 66666, 7777, 123456 là : ….

Bài 7. Tìm x:

a) x – 51903 = 62857

b) 76954 – x = 28161

c) x + 493618 = 671809

Bài 8. Điền dấu >, =, < vào chỗ chấm

a) 4 giờ 45 phút …….. 5 giờ

b) 900 giây …….. 9 phút

c)2 tấn 20 kg ……… 2020 kg

d) ¼ thế kỉ ……. 25 năm

Bài 9. Trong hai ngày cửa hàng vật liệu xây dựng Tuấn Khanh đã bán được 5760 kg. Biết ngày thứ nhất bán được ít hơn ngày thứ hai là 480kg sắt. Hỏi mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam sắt ?

Bài 10.  Hình bên có
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A. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và một góc nhọn

B. Một góc bẹt, một góc tù, bốn góc vuông và hai góc nhọn

C. Một góc bẹt, năm góc vuông và hai góc nhọn

D. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và hai góc nhọn

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP LỚP 4 SỐ 19
 Bài 1.
	Viết số
	Đọc số

	a) 315412
	Ba trăm mười năm nghìn bốn trăm mười hai

	b) 153724
	Một trăm năm mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi tư

	c) 69381
	Sáu mươi chín nghìn ba trăm tám mươi mốt

	d) 5305497
	Năm triệu ba trăm linh năm nghìn bốn trăm chín mươi bảy


Bài 2: Đặt tính và tính :

a) 728192

b) 192709

Bài 3: 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào đầu mỗi câu :

Đ     a) 1 giờ 45 phút < 145 phút 

Đ     b) 5 thế kỉ = 500 năm 

S     c) 7 tấn 5 tạ < 7050 kg 

S     d) 10 dag > 100 g 

Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a) Giá trị chữ số 2 trong số 206 485 là :

A. 2                  B. 206                 C. 2000                 D. 200 000
b) Đại thi hào Nguyễn Du sinh vào năm 1755. Ông sinh vào thế kỉ :

A. XVI              B. XVII              C. XVIII                D. XV

c) Trung bình cộng của bốn số 21, 31, 41, 51 là :

A. 31                 B.41                  C. 30                      D. 36
d) Nếu a= 45, b=5, c=9 thì giá trị biểu thức a-b+c là :

A. 59               B. 49                     C. 41                       D. 39

Bài 5: Tổng  số thóc của của hai kho là 274 tấn. Số thóc ở kho A ít hơn số thóc ở kho B là 36 tấn. Tính số thóc ở mỗi kho.
                                  Giải
Số thóc của kho B là : (274 + 36) : 2 = 155 (tấn)

Số thóc của kho B là 274 – 155 = 119 (tấn)

Đáp số : Kho A : 119 tấn thóc

             Kho B : 155 tấn thóc

Bài 6: 
c) Số bé nhất trong các số 9999, 88888 , 777777, 66666 , 55555 là : 9999

d) Số lớn nhất trong các số : 44444, 55555, 66666, 7777, 123456 là : 123456


Bài 7. Tìm x:

 a) x – 51903 = 62857

x = 62857 + 51903

x = 114760

b) 76954 – x = 28164

X = 76954 – 28164

X = 48793

c) x + 493618 = 671809

x = 671809 – 493618

x = 178191

Bài 8. Điền dấu >, =, < vào chỗ chấm

a) 4 giờ 45 phút <  5 giờ

b) 900 giây > 9 phút

c)2 tấn 20 kg  =  2020 kg

d) ¼ thế kỉ = 25 năm

Bài 9. Trong hai ngày cửa hàng vật liệu xây dựng Tuấn Khanh đã bán được 5760 kg. Biết ngày thứ nhất bán được ít hơn ngày thứ hai là 480kg sắt. Hỏi mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam sắt ?

                                  Giải
Số kg sắt ngày thứ nhất cửa hàng đó bán được là :

( 5760 – 480) : 2 = 2640 (kg)

Số kg sắt ngày thứ hai cửa hàng đó bán được là :

2640 +480 = 3120 (kg)

Đáp số : Ngày thứ nhất : 2640 kg sắt

              Ngày thứ hai : 3120 kg sắt


Bài 10.  Hình bên có
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A. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và một góc nhọn

B. Một góc bẹt, một góc tù, bốn góc vuông và hai góc nhọn

C. Một góc bẹt, năm góc vuông và hai góc nhọn

D. Một góc bẹt, một góc tù, năm góc vuông và hai góc nhọn
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